
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

PHÒNG ĐÀO TẠO & ĐBCL

TT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Khoa Khóa Điểm Ghi chú

1 119 Đặng Thanh Tuấn CNTT3 cntt 1 0

2 CD090298 Phạm Thị Thu Trà 06.11.1991 KT1 Kinh tế 1 0

3 225 Nguyễn Hoàng Hiệp CNTT2 cntt 2 0

4 489 Nguyễn Tiến Đức CNTT3 cntt 2 0

5 500 Hà Duy Hưng CNTT3 cntt 2 0

6 866 Từ Xuân Linh CNTT4 cntt 2 0

7 CD101514 Nguyễn Nam Hiệp 10.07.1991 QTM2-BKC CNTT 2 0

8 CD100046 Chu Ngọc Quang 06.06.1992 TT1 CNTT 2 6

9 808 Nguyễn Văn Thành ĐT2 Cơ khí 2 0

10 CD100192 Trịnh Đình Toàn 27.11.1992 Đ1 Điện 2 5

11 741 Nguyễn Khắc Nguyên Điện 2 điện 2 5

12 1659 Nguyễn Quang Quý Điện 2 điện 2 5

13 1116 Phan Tuấn Vũ KTDN3 Kinh tế 2 0

14 1101 Nguyễn Danh Hoàng LTMT2 cntt 3 0

15 1143 Trần Xuân Trường LTMT2 cntt 3 5

16 1154 Lê Văn Vũ LTMT2 cntt 3 6

17 1319 Hoàng Văn Toàn THVP cntt 3 0

18 CD110152 Vũ Đức Toàn 26.11.1993 CĐT Cơ khí 3 5

19 CD110164 Đỗ Đại Vương 29.03.1993 CĐT Cơ khí 3 6

20 CD110124 Nguyễn Trọng Mười 29.12.1993 CGKL Cơ khí 3 5

21 CD111599 Nguyễn Thế Hải 10.03.1992 CGKL Cơ khí 3 6

22 CD110086 Nguyễn Thanh Bình 18.04.1992 Ô2 Cơ khí 3 6

23 CD110104 Hoàng Đức Hiếu 19.09.1992 Ô2 Cơ khí 3 0

24 Chưa có mã Nguyễn Mạnh Tuân 15.12.1991 Đ2 Điện 3 5

25 CD111450 Trịnh Văn Kiên 02.07.1993 Đ4 Điện 3 5

26 CD111850 Nguyễn Mạnh Hùng 20.10.1991 Đ4 Điện 3 0

27 979 Đoàn Xuân Thao Điện 2 điện 3 0

28 1827 Nguyễn Văn Cường Điện 4 điện 3 0

29 CD111661 Nguyễn Đình Vinh 02.03.1993 ĐT1 ĐTVT 3 5

30 1050 Nguyễn Văn Sâm ĐT3 ĐTVT 3 5

31 1562 Ngọ Văn Toàn ĐT3 ĐTVT 3 6

32 1854 Phạm Quang Hưng ĐT3 ĐTVT 3 0

33 CD110384 Nguyễn Thị Lậm 20.10.1993 KT1 Kinh tế 3 5

34 CD110733 Trần Thu Hằng 19.04.1993 KT1 Kinh tế 3 0

35 CD110751 Nguyễn Lê Thúy Anh 21.12.1993 KT1 Kinh tế 3 6

36 CD111683 Hà Thị Thúy Hồng 01.02.1993 KT4 Kinh tế 3 5

37 892 Nguyễn Hồng Thái KTDN2 Kinh tế 3 0

38 CD121122 Nguyễn Đức Dũng 27.07.1993 LT1 CNTT 4 0

39 CD120100 Hà Minh Tú 10.10.1991 LT2 CNTT 4 6

40 CD120463 Phạm Minh Nhật 02.09.1994 LT2 CNTT 4 5

41 CD122170 Nguyễn Hoàng Giang 14.12.1994 LT2 CNTT 4 0

42 CD120224 Mai Thế Tùng 25.08.1993 LT3 CNTT 4 0

43 CD122432 Nguyễn Bá Thịnh 08.04.1994 LT3 CNTT 4 0

44 CD120554 Trần Hồng Nam 05.02.1993 QT1 CNTT 4 0

45 CD121038 Nguyễn Xuân Hạnh 16.09.1992 QT1 CNTT 4 6

46 CD124343 Đỗ Ngọc Khánh 12.02.1994 QT1 CNTT 4 0

47 CD121355 Trịnh Quang Huy 18.01.1994 QT2 CNTT 4 5
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48 CD122042 Lê Thị Linh 29.04.1994 QT2 CNTT 4 0

49 CD120999 Nguyễn Thu Trang 02.07.1993 QT3 CNTT 4 0

50 CD121601 Nguyễn Văn Quỳnh 21.11.1994 QT3 CNTT 4 0

51 CD122459 Phạm Nguyên Triệu 04.03.1994 QT3 CNTT 4 0

52 CD123007 Lê Quốc Anh 09.02.1993 QTM1-BKC CNTT 4 5

53 CD123011 Trần Minh Công 18.09.1994 QTM1-BKC CNTT 4 5

54 CD123014 Đỗ Thị Hoa Đào 03.07.1994 QTM1-BKC CNTT 4 0

55 CD123037 Nguyễn Trung Kiên 07.08.1994 QTM1-BKC CNTT 4 5

56 CD123055 Vũ Linh Phương 24.09.1994 QTM1-BKC CNTT 4 5

57 CD123061 Phạm Duy Sơn 02.08.1994 QTM1-BKC CNTT 4 4

58 CD123064 Nguyễn Ngọc Thắng 30.12.1994 QTM1-BKC CNTT 4 5

59 CD123068 Đào Thị Thanh Thủy 13.12.1993 QTM1-BKC CNTT 4 6

60 CD123069 Trịnh Thị Trang 31.10.1994 QTM1-BKC CNTT 4 5

61 CD123071 Trần Hà Trung 26.12.1994 QTM1-BKC CNTT 4 5

62 CD123072 Đào Quang Trung 20.10.1993 QTM1-BKC CNTT 4 0

63 CD123076 Nguyễn Xuân Trường 28.11.1994 QTM1-BKC CNTT 4 6

64 CD123234 Phạm Đăng Công 24.06.1993 QTM1-BKC CNTT 4 1

65 CD123235 Nguyễn Hải Đăng 16.12.1994 QTM1-BKC CNTT 4 5

66 CD123238 Hoàng Hữu Định 09.04.1994 QTM1-BKC CNTT 4 5

67 CD123242 Đặng Minh Đức 29.05.1994 QTM1-BKC CNTT 4 5

68 CD123243 Trần Vĩnh Đức 01.06.1994 QTM1-BKC CNTT 4 5

69 CD123244 Trần Ngọc Đức 16.09.1993 QTM1-BKC CNTT 4 4

70 CD123259 Nguyễn Hoành Nam 04.01.1994 QTM1-BKC CNTT 4 6

71 CD123111 Phạm Thành Hoan 22.12.1993 QTM2-BKC CNTT 4 6

72 CD123121 Dương Trung Kiên 22.08.1994 QTM2-BKC CNTT 4 0

73 CD123157 Nguyễn Hữu Tuấn 19.11.1993 QTM2-BKC CNTT 4 6

74 CD123158 Nguyễn Gia Tuấn 26.11.1993 QTM2-BKC CNTT 4 0

75 CD120208 Nguyễn Xuân Đức 31.08.1994 TK1 CNTT 4 0

76 CD120867 Vàng Văn Lộ 15.10.1992 TK1 CNTT 4 6

77 CD120873 Nguyễn Quang Đức 20.04.1991 TK1 CNTT 4 3

78 CD124164 Lê Chí Hào 24.07.1994 TK1 CNTT 4 4

79 CD120049 Nguyễn Việt Hùng 23.06.1994 ƯDPM CNTT 4 6

80 CD122303 Trương Văn Cường 08.06.1994 ƯDPM CNTT 4 0

81 CD120010 Đỗ Văn Sang 29.08.1992 CĐT1 Cơ khí 4 6

82 CD120080 Trần Văn Cảnh 09.11.1988 CĐT1 Cơ khí 4 6

83 CD1201054 Trương Văn Hùng 02.10.1994 CĐT1 Cơ khí 4 5

84 CD120276 Phạm Chí Thiện 20.03.1992 CĐT1 Cơ khí 4 6

85 CD120402 Nguyễn Vũ Minh 28.08.1994 CĐT1 Cơ khí 4 6

86 CD120550 Nguyễn Ngọc Khiểm 10.02.1992 CĐT1 Cơ khí 4 8

87 CD120776 Lý Văn Thành 24.09.1994 CĐT1 Cơ khí 4 8

88 CD121070 Đặng Công Trọng 02.07.1994 CĐT1 Cơ khí 4 4

89 CD120235 Ngô Minh Hoàng 26.01.1992 CĐT2 Cơ khí 4 6

90 CD120336 Phùng Thế Minh 19.04.1993 CĐT2 Cơ khí 4 0

91 CD121394 Nguyễn Năng Toản 29.08.1994 CĐT2 Cơ khí 4 6

92 CD121712 Lê Tuấn Anh 01.09.1994 CĐT2 Cơ khí 4 6

93 CD121779 Lương Sỹ Hiệp 28.03.1994 CĐT2 Cơ khí 4 4

94 CD121807 Nguyễn Văn Hiến 01.02.1994 CĐT2 Cơ khí 4 6

95 CD121843 Trần Văn Tuấn 10.04.1994 CĐT2 Cơ khí 4 7

96 CD121980 Lý Trắn Sáng 12.10.1994 CĐT2 Cơ khí 4 5

97 CD122018 Đàm Quốc Gia 25.11.1994 CĐT2 Cơ khí 4 6

98 CD120158 Đoàn Đức Đại 23.08.1991 CGKL Cơ khí 4 5

99 CD120284 Vũ Văn Dũng 09.10.1994 CGKL Cơ khí 4 6

100 CD120895 Nguyễn Đức Long 21.12.1994 CGKL Cơ khí 4 0

101 CD122443 Trần Văn Thắng 12.06.1993 CGKL Cơ khí 4 7

102 CD122996 Nguyễn Văn Thành 05.07.1994 CGKL Cơ khí 4 6



103 CD120070 Nông Thành Công 25.10.1994 Ô1 Cơ khí 4 6

104 CD120439 Phùng Văn Tài 27.10.1994 Ô1 Cơ khí 4 6

105 CD120589 Trương Huy Đạo 02.12.1994 Ô1 Cơ khí 4 6

106 CD120928 Đỗ Trung Duy 09.07.1994 Ô1 Cơ khí 4 8

107 CD110044 Phạm Duy Phong 15.09.1991 Ô2 Cơ khí 4 0

108 CD120654 Bùi Thanh Tùng 20.03.1994 Ô2 Cơ khí 4 8

109 CD120683 Lê Trung Kiên 17.09.1994 Ô2 Cơ khí 4 5

110 CD120789 Nguyễn Quang Tiến 02.03.1994 Ô2 Cơ khí 4 0

111 CD120110 Lương Xuân Hoàng 29.12.1987 Ô3 Cơ khí 4 0

112 CD121687 Phạm Tiến Dũng 27.05.1993 Ô4 Cơ khí 4 6

113 CD121767 Nguyễn Đình Mạnh 13.09.1994 Ô4 Cơ khí 4 6

114 CD122071 Nguyễn Văn Hồ 28.09.1993 Ô4 Cơ khí 4 7

115 CD122295 Nguyễn Ngọc Trung 17.09.1993 Ô4 Cơ khí 4 6

116 CD121648 Vũ Nam Phương 04.05.1994 Ô5 Cơ khí 4 6

117 CD121847 Trần Ngọc Long 29.05.1994 Ô5 Cơ khí 4 5

118 CD121857 Trần Văn Tiến 23.10.1994 Ô5 Cơ khí 4 6

119 CD122992 Nguyễn Văn Hoàn 01.01.1994 Ô5 Cơ khí 4 7

120 CD124297 Phí Đình Mạnh 18.06.1994 Ô5 Cơ khí 4 4

121 CD120635 Đỗ Đức Quyết 12.06.1993 Đ1 Điện 4 4

122 CD120671 Mai Thế Huy 29.06.1991 Đ1 Điện 4 5

123 CD120975 Đinh Mạnh Đức 05.01.1994 Đ1 Điện 4 6

124 CD121132 Hoàng Văn Dũng 03.04.1994 Đ1 Điện 4 5

125 CD121268 Khúc Văn Vương 11.11.1994 Đ1 Điện 4 3

126 CD121387 Lê Tùng Anh 19.09.1991 Đ1 Điện 4 4

127 CD122485 Triệu Quý Trình 19.01.1993 Đ1 Điện 4 3

128 CD124160 Bùi Ngọc Đồng 19.08.1994 Đ1 Điện 4 3

129 CD121145 Thiều Quang Huy 14.11.1994 Đ2 Điện 4 4

130 CD121216 Nguyễn Văn Thắng 16.02.1993 Đ2 Điện 4 4

131 CD124167 Nguyễn Huy Thanh 17.11.1994 Đ2 Điện 4 3

132 CD124247 Lê Văn Hưng 30.08.1993 Đ2 Điện 4 4

133 CD124255 Nguyễn Văn Thuận 28.12.1994 Đ2 Điện 4 0

134 CD121577 Nguyễn Văn Giang 02.12.1994 Đ3 Điện 4 5

135 CD121598 Trần Văn Tiến 02.06.1993 Đ3 Điện 4 6

136 CD121658 Lê Hữu Thụ 08.10.1994 Đ3 Điện 4 3

137 CD121688 Trần Văn Mạnh 05.02.1990 Đ3 Điện 4 5

138 CD121856 Hoàng Đức Anh 02.11.1994 Đ3 Điện 4 5

139 CD121581 Bùi Đình Thành 30.12.1994 Đ4 Điện 4 5

140 CD121707 Vũ Xuân Sáng 01.02.1994 Đ4 Điện 4 6

141 CD121638 Cao Giang Nam 15.10.1994 Đ5 Điện 4 4

142 CD120872 Nguyễn Văn Khánh 23.12.1992 ĐT1 ĐTVT 4 3

143 CD121019 Nguyễn Ngọc Kiên 20.01.1994 ĐT1 ĐTVT 4 3

144 CD121110 Nguyễn Trung Phúc 16.08.1994 ĐT2 ĐTVT 4 3

145 CD121414 Lê Hải Hoàng 19.06.1993 ĐT2 ĐTVT 4 2

146 CD121455 Trịnh Phúc Hoàng 28.02.1994 ĐT2 ĐTVT 4 6

147 CD121471 Nguyễn Văn Hùng 01.11.1994 ĐT2 ĐTVT 4 4

148 CD121534 Nguyễn Gia Huynh 07.12.1994 ĐT2 ĐTVT 4 3

149 CD121541 Nguyễn Quốc Cường 20.08.1992 ĐT2 ĐTVT 4 4

150 CD121566 Bùi Linh An 26.01.1994 ĐT2 ĐTVT 4 2

151 CD121642 Đặng Đình Đức 26.09.1994 ĐT2 ĐTVT 4 2

152 CD121693 Nguyễn Khắc Thành 18.11.1994 ĐT2 ĐTVT 4 4

153 CD121788 Nguyễn Huy Hùng 30.08.1993 ĐT2 ĐTVT 4 3

154 CD121897 Nguyễn Danh Biên 27.11.1994 ĐT2 ĐTVT 4 4

155 CD121937 Phạm Huy Hoàng 11.11.1994 ĐT2 ĐTVT 4 4

156 CD121994 Đỗ Văn Thuyết 25.09.1993 ĐT2 ĐTVT 4 3

157 CD122008 Trương Đắc Báo 29.03.1993 ĐT2 ĐTVT 4 4



158 CD122026 Hoàng Việt Long 03.12.1993 ĐT2 ĐTVT 4 3

159 CD122067 Nguyễn Đức Lực 08.10.1993 ĐT2 ĐTVT 4 2

160 CD122101 Lương Huy Định 13.06.1994 ĐT2 ĐTVT 4 5

161 CD122279 Lưu Mạnh Hưng 15.07.1994 ĐT2 ĐTVT 4 4

162 CD122981 Nguyễn Văn Quang 08.11.1994 ĐT2 ĐTVT 4 3

163 CD124071 Phan Văn Cương 30.05.1994 ĐT2 ĐTVT 4 4

164 CD124285 Phan Duy Nam 10.10.1992 ĐT2 ĐTVT 4 4

165 CD121395 Nguyễn Minh Quân 28.05.1993 ĐT3 ĐTVT 4 2

166 CD121481 Nguyễn Hữu Thịnh 07.11.1994 ĐT3 ĐTVT 4 3

167 CD121931 Nguyễn Thị Nhật 10.10.1994 ĐT3 ĐTVT 4 3

168 CD122096 Ma Văn Sắc 15.01.1994 ĐT3 ĐTVT 4 0

169 CD122357 Nguyễn Ngọc Việt 17.11.1994 ĐT3 ĐTVT 4 6

170 CD111914 Nguyễn Xuân Đạt 18.10.1992 ĐT4 ĐTVT 4 0

171 CD121557 Kiều Đình Mạnh 06.12.1994 ĐT4 ĐTVT 4 5

172 CD110825 Trần Thu Trang 05.04.1993 KT1 Kinh tế 4 7

173 CD120042 Nguyễn Thị Diệp Anh 07.10.1994 KT1 Kinh tế 4 6

174 CD120117 Lê Thị Cúc 05.03.1994 KT1 Kinh tế 4 6

175 CD120161 Nguyễn Đắc Quân 19.03.1994 KT1 Kinh tế 4 7

176 CD120301 Nguyễn Đức Hùng 15.06.1994 KT1 Kinh tế 4 6

177 CD120535 Phạm Thị Xuân Lộc 02.05.1994 KT1 Kinh tế 4 0

178 CD121260 Vũ Thùy Linh 22.07.1994 KT1 Kinh tế 4 6

179 CD121360 Nguyễn Đàng Hoàng 01.02.1994 KT1 Kinh tế 4 7

180 CD111786 Nguyễn Mạnh Nghĩa 14.10.1993 KT2 Kinh tế 4 7

181 CD121163 Chu Thị Mỹ Hạnh 19.07.1994 KT2 Kinh tế 4 8

182 CD121172 Trần Thị Lan Anh 15.12.1993 KT2 Kinh tế 4 8

183 CD121188 Nguyễn Thị Hà 25.10.1994 KT2 Kinh tế 4 8

184 CD121195 Lý Thị Diệu Hoa 05.07.1994 KT2 Kinh tế 4 6

185 CD121290 Lê Thị Giang 10.03.1994 KT2 Kinh tế 4 7

186 CD121328 Lê Thị Dung 10.07.1994 KT2 Kinh tế 4 8

187 CD121352 Bùi Hiền Trang 07.12.1994 KT2 Kinh tế 4 5

188 CD121363 Nguyễn Văn Lập 25.05.1994 KT2 Kinh tế 4 8

189 CD121450 Trịnh Thu Giang 25.04.1993 KT2 Kinh tế 4 8

190 CD121456 Trần Thị Kim Ngân 24.11.1991 KT2 Kinh tế 4 7

191 CD121461 Dương Thị Ngọc 23.06.1994 KT2 Kinh tế 4 6

192 CD121463 Bùi Mỹ Linh 20.10.1994 KT2 Kinh tế 4 8

193 CD121552 Nguyễn Thị Huyền 13.07.1994 KT2 Kinh tế 4 7

194 CD121600 Đặng Thị Thu Uyên 27.09.1994 KT2 Kinh tế 4 6

195 CD121631 Lê Hồng Phượng 07.09.1994 KT2 Kinh tế 4 7

196 CD121864 Phạm Quang Nam 30.01.1994 KT2 Kinh tế 4 6

197 CD122302 Lương Ngọc Thái 10.02.1991 KT2 Kinh tế 4 8

198 CD122398 Nguyễn Hải Quân 25.07.1994 KT2 Kinh tế 4 6

199 CD124089 Nguyễn Ngọc Hân 25.08.1989 KT2 Kinh tế 4 8

200 CD124283 Hoàng Thị Ngọc Tiến 02.07.1994 KT2 Kinh tế 4 8

201 CD121786 Trần Hương Thảo 07.08.1994 KT3 Kinh tế 4 0

202 CD121810 Đặng Thị Thu 16.02.1994 KT3 Kinh tế 4 6

203 CD121960 Nguyễn Quang Huy 17.06.1994 KT3 Kinh tế 4 0

204 CD122103 Ngô Quang Chất 28.08.1994 KT3 Kinh tế 4 7

205 CD122345 Nguyễn Thị Thu Hương 21.11.1994 KT3 Kinh tế 4 7

206 CD110219 Lê Thị Mơ 30.01.1993 KT4 Kinh tế 4 7

207 CD121105 Nguyễn Văn Thỏa 15.04.1994 KT4 Kinh tế 4 5

208 CD121344 Tạ Thị Xuân 07.07.1994 KT4 Kinh tế 4 7

209 CD121632 Nguyễn Thị Trà 28.09.1994 KT4 Kinh tế 4 7

210 CD121988 Nguyễn Thị Hải Yến 16.07.1994 KT4 Kinh tế 4 7


